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NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình kiên cố hoá 

trường, lớp học đến năm 2010 của tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục  ngày 14/6/2005;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Thực hiện Chương trình hành động số 06 - CT/TU ngày 12/9/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII;

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 24/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đến 2010 của tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 227/BC-VHXH ngày 05/12/2006 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,                           
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học đến năm 2010 của tỉnh Sơn La với những nội dung sau: 

1. Mục tiêu
1.1 Mục tiêu tổng quát

a) Xoá phòng học tạm vào năm 2010 và 100% trường học có đủ diện tích nhà học, sân chơi, bãi tập theo hướng chuẩn hoá. Đầu tư xây dựng phòng học mới thay thế những phòng học hiện đã xuống cấp. Kết hợp đầu tư xây dựng thêm phòng học mới đáp ứng nhu cầu tăng thêm trường, lớp ở các cấp học trong toàn tỉnh. Triển khai xây dựng phòng học bộ môn phục vụ cho đổi mới chương trình sách giáo khoa, dạy chuyên đề ở cấp học mầm non, xây dựng hệ thống tường rào theo hướng trường chuẩn quốc gia.
b) Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học phải được triển khai đồng bộ,  gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, quy hoạch về mạng lưới trường, lớp theo quy chuẩn và quy hoạch của ngành, đồng thời gắn với Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; ưu tiên đầu tư đối với những trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và trường, lớp học mới thành lập.

c) Khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục - đào tạo ngoài công lập; có chính sách đầu tư phát triển theo hướng xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp, tư nhân, hội, đoàn thể đầu tư xây dựng trường, lớp học; trang thiết bị giáo dục dưới các hình thức xây dựng - chuyển giao, xây dựng - quản lý, sử dụng...
d) Phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trường học theo quy định chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đạt tỷ lệ 40% năm 2010 và 60% vào năm 2015).

1.2  Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng lớp học
Đầu tư xây dựng 6.504 phòng học. Trong đó: Mầm non: 2.069 phòng; Tiểu học: 2.629 phòng; Trung học cơ sở: 1.409 phòng; Trung học phổ thông: 397 phòng (xây dựng 6.289 phòng học kiên cố; 215 phòng học bán kiên cố). 

a1) Xây dựng thay thế số phòng học tranh tre, nứa lá: 4.814 phòng (gồm 1.252 phòng học đang triển khai xây dựng, 192 phòng học tạm thuộc danh mục tại Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học; 3.370 phòng học tạm tăng từ tháng 9/2002 đến tháng 12/2005).

a2) Xây dựng thay thế phòng học đã xuống cấp và hết niên hạn sử dụng: 858 phòng.

a3) Xây dựng phòng học mới để chống học 3 ca do nhu cầu tăng thêm trường, lớp đến năm 2010: 832 phòng.

b) Xây dựng phòng học bộ môn:

Xây mới 380 phòng học bộ môn cho 380 trường. Trong đó: Mầm non: 77 trường; Tiểu học: 122 trường;  Trung học cơ sở: 136 trường; Trung học phổ thông: 45 trường.

c) Xây dựng tường rào: 358 trường học. Trong đó: Mầm non: 90 trường; Tiểu học: 120 trường; Trung học cơ sở: 124 trường; Trung học phổ thông: 24 trường.
2. Kế hoạch thực hiện 

2.1  Kế hoạch xây dựng
a) Xây dựng phòng học
	TT
	Phòng học cần 
xây dựng
	T. số phòng
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Phòng học phải xây dựng tiếp theo Quyết định số 159/QĐ-TTg
	1.444
	1.252
	192
	
	
	

	2
	Thay thế phòng học tranh tre, nứa lá hiện có
	3.370
	0
	800
	1.000
	850
	720

	3
	Thay thế phòng học xuống cấp
	858
	0
	50
	150
	250
	408

	4
	Phòng học xây mới do tăng thêm trường, lớp đến 2010
	832
	0
	100
	150
	250
	332

	Cộng
	6.504
	1.252
	1.142
	1.300
	1.350
	1.460

	Kinh phí (triệu đồng)
	961.937
	180.757
	172.680
	192.520
	200.435
	215.545


(Có biểu số  01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)
Tổng số phòng học trong toàn tỉnh đến năm 2010:
Mầm non 2.624 phòng, đạt tỷ lệ 1,23 lớp/phòng học. Trong đó: kiên cố 2.252 phòng (85,8%); bán kiên cố 372 phòng (chiếm 14,2%).

Tiểu học 5.511 phòng, đạt tỷ lệ 1,02 lớp/phòng học. Trong đó: kiên cố 3.811 phòng (chiếm 69,2%); bán kiên cố 1.700 phòng (chiếm 30,8%).
Trung học cơ sở 2.517 phòng, đạt tỷ lệ 1,03 lớp/phòng. Trong đó: kiên cố 2.487 phòng (chiếm 98,8%); bán kiên cố 30 phòng (chiếm 1,2%).
Trung học phổ thông 822 phòng, đạt tỷ lệ 1,47 lớp/phòng. Trong đó: kiên cố 664 phòng (chiếm 80,8%); bán kiên cố 158 phòng (chiếm 19,2%). 
b) Xây dựng phòng học bộ môn
	TT
	Phòng học bộ môn

cần xây dựng
	T. số trường
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Mầm non
	77
	3
	15
	25
	34

	2
	Tiểu học
	122
	12
	25
	35
	50

	3
	Trung học cơ sở
	136
	10
	30
	40
	56

	4
	THPT, Bổ túc THPT
	45
	4
	8
	15
	18

	Cộng
	380
	29
	78
	115
	158

	Kinh phí (triệu đồng)
	143.950
	11.510
	29.650
	43.650
	59.140


c) Xây dựng hệ thống tường rào
	TT
	Xây tường rào
	T. số trường
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Mầm non
	90
	4
	18
	28
	40

	2
	Tiểu học
	120
	12
	25
	32
	51

	3
	Trung học cơ sở
	124
	8
	25
	35
	56

	4
	THPT, Bổ túc THPT
	24
	2
	4
	6
	12

	Cộng
	358
	26
	72
	101
	159

	Kinh phí (triệu đồng)
	25.418
	1.846
	5.112
	7.171
	11.289


(Có biểu số 03 kèm theo)

2.2 Kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí: 1.131.305 triệu đồng. Trong đó: Xây dựng phòng học kiên cố hoá 961.937 triệu đồng; xây dựng phòng học bộ môn, hệ thống tường rào 169.368 triệu đồng (Chi tiết tại Biểu số 03, 09).

b) Nguồn vốn: Vốn thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học của tỉnh đến 2010 được huy động từ các nguồn vốn như sau:

b1) Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương để thực hiện chương trình: 475.089 triệu đồng.
b2) Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 170.667 triệu đồng.

b3) Vốn Chương trình Dự án trẻ khó khăn: 224.046 triệu đồng.

b4) Vốn Chương trình tái định cư thuỷ điện Sơn La : 144.703 triệu đồng.

b5) Vốn Chương trình 135 : 40.000 triệu đồng.

b6) Vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh: 54.000 triệu đồng.
b7) Vốn huy động đóng góp tự nguyện của các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các tổ chức Quốc tế, của nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước: 22.800 triệu đồng.

b8) Vốn xây dựng các công trình phụ trợ trường học công lập ở vùng thuận lợi được huy động đóng góp của nhân dân.
2.3 Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch
- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng kiên cố hoá trường, lớp học các cấp từ tỉnh đến xã để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư của Trung ương và các bộ, ngành ở Trung ương từ các chương trình mục tiêu, dự án.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình hàng năm và cân đối nguồn vốn, xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư hàng năm trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng; thanh quyết toán vốn đầu tư kịp thời, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức kinh tế, đơn vị, cá nhân cùng với nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư​ xây dựng trư​ờng học, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ngoài công lập trong kế hoạch tổng thể chung của ch​ương trình.
- Công khai các dự án được đầu tư xây dựng hàng năm tại địa phương để các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân được biết và tham gia giám sát, kiểm tra.

- Tổ chức tuyên truyền về kế hoạch, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện kế hoạch. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.  
	Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Chính phủ;
- Các Uỷ ban và Hội đồng dân tộc Quốc Hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, 
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT HU, HĐND, UBND các  huyện, thị xã;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo và Chuyên viên  VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. NL(01b), 230b. 
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng
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	Biểu số 01

	KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG HỌC ĐẾN NĂM 2010

	 (Kèm theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006  của  HĐND tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	STT
	Cấp học
	Số lớp đến 
năm 2010
	Tổng số 
phòng học
	Phòng học kiên cố hiện có 2005
	Phòng học cần kiên cố đến năm 2010
	Số phòng học kiên cố 
đến năm 2010
	Phòng học bán kiên cố đến năm 2010
	Tỷ lệ chung   lớp/phòng học

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	Tổng số
	Tỷ lệ
	

	 
	Cộng
	12.606
	11.474
	2.710
	6.504
	9.214
	80,3%
	2.260
	19,7%
	1,10

	1
	Mầm non
	3.220
	2.624
	183
	2.069
	2.252
	85,8%
	372
	14,2%
	1,23

	2
	Tiểu học
	5.600
	5.511
	1.182
	2.629
	3.811
	69,2%
	1.700
	30,8%
	1,02

	3
	THCS
	2.580
	2.517
	1.078
	1.409
	2.487
	98,8%
	30
	1,2%
	1,03

	4
	THPT, BTTHPT
	1.206
	822
	267
	397
	664
	80,8%
	158
	19,2%
	1,47


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số 02

	KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG HỌC KIÊN CỐ HOÁ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	( Kèm theo Nghị quyết số  130 /NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2006  của  HĐND tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                                                                                 Đơn vị tính: Phòng học

	TT
	Tên            huyện, thị
	Số phòng học cần kiên cố hoá

 đến năm 2010
	Số phòng học tranh tre nứa lá               tại Quyết định số 159/QĐ-TTg
	Số phòng  học tranh tre nứa lá hiện có 

cần xây dựng kiên cố hoá
	Số phòng xuống cấp  cần xây dựng để thay thế
	Số phòng  cần xây mới 

 do tăng thêm trường, lớp 

	
	
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	TH

PT
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	 
	Cộng
	6504
	2069
	2629
	1409
	397
	1444
	357
	729
	350
	8
	3370
	892
	1607
	703
	141
	858
	228
	293
	245
	92
	832
	592
	0
	84
	156

	1
	Thị xã
	568
	234
	189
	129
	16
	0
	 
	 
	 
	 
	287
	113
	125
	49
	 
	265
	121
	64
	80
	 
	16
	 
	 
	 
	16

	2
	Mai Sơn
	1.059
	287
	543
	128
	101
	371
	76
	221
	74
	 
	537
	149
	314
	38
	36
	62
	10
	8
	16
	28
	89
	52
	 
	 
	37

	3
	Yên châu
	588
	219
	197
	140
	32
	253
	36
	147
	62
	8
	177
	87
	 
	78
	12
	112
	50
	50
	 
	12
	46
	46
	 
	 
	 

	4
	Mộc Châu
	778
	265
	275
	182
	56
	111
	57
	32
	22
	 
	500
	141
	219
	140
	 
	84
	0
	24
	20
	40
	83
	67
	 
	 
	16

	5
	Phù Yên
	708
	229
	276
	185
	18
	75
	20
	31
	24
	 
	437
	112
	203
	119
	3
	96
	12
	42
	42
	 
	100
	85
	 
	 
	15

	6
	Bắc Yên
	581
	178
	259
	108
	36
	151
	50
	57
	44
	 
	270
	42
	169
	50
	9
	65
	6
	33
	14
	12
	95
	80
	 
	 
	15

	7
	Thuận Châu
	548
	141
	261
	131
	15
	119
	12
	61
	46
	 
	294
	49
	186
	59
	 
	40
	 
	14
	26
	 
	95
	80
	 
	 
	15

	8
	Mường La
	535
	193
	162
	177
	3
	203
	64
	81
	58
	 
	175
	54
	75
	43
	3
	48
	6
	6
	36
	 
	109
	69
	 
	40
	 

	9
	Quỳnh Nhai
	323
	86
	155
	60
	22
	27
	5
	14
	8
	 
	272
	69
	141
	52
	10
	0
	 
	 
	 
	 
	24
	12
	 
	 
	12

	10
	Sông Mã 
	458
	138
	163
	92
	65
	102
	31
	65
	6
	 
	150
	23
	46
	31
	50
	70
	7
	52
	11
	 
	136
	77
	 
	44
	15

	11
	Sốp Cộp
	358
	99
	149
	77
	33
	32
	6
	20
	6
	 
	271
	53
	129
	71
	18
	16
	16
	 
	 
	 
	39
	24
	 
	 
	15


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                                       Biểu số 03


KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN, TƯỜNG RÀO ĐẾN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	Cấp học
	Kế hoạch xây dựng phòng học bộ môn đến năm 2010
	Kế hoạch xây dựng hệ thống tường rào đến 
năm 2010
	Nhu cầu

 kinh phí

 (Triệu đồng)

	
	
	Số trường hiện có phòng học bộ môn
	Số trường  cần có phòng học bộ môn đến năm 2010
	Số trường cần xây thêm phòng học BM
	Kinh phí (Triệu đồng)
	Số trường đã có tường rào
	Số trường cần có tường rào đến năm 2010
	Số trường xây dựng thêm tường rào
	Kinh phí 

(Triệu đồng)
	

	
	Cộng
	0
	397
	380
	143.950
	63
	421
	358
	25.418
	169.368

	1
	Mầm non
	3
	80
	77
	10.010
	4
	94
	90
	6.390
	16.400

	2
	Tiểu học
	8
	130
	122
	31.720
	25
	145
	120
	8.520
	40.240

	3
	THCS
	4
	140
	136
	70.720
	28
	152
	124
	8.804
	79.524

	4
	THPT, BTTHPT
	2
	47
	45
	31.500
	6
	30
	24
	1.704
	33.204


CHIA THEO TỪNG NĂM
	STT
	Cấp học
	Tổng số trường
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tổng 

kinh phí

	
	
	
	Trường
	Kinh phí
	Trường
	Kinh phí
	Trường
	Kinh phí
	Trường
	Kinh phí
	

	
	Cộng
	
	387
	13.356
	150
	34.762
	216
	50.821
	317
	70.429
	169.368

	I
	Xây phòng học bộ môn
	380
	29
	11.510
	78
	29.650
	115
	43.650
	158
	59.140
	143.950

	1
	Mầm non
	77
	3
	390
	15
	1.950
	25
	3.250
	34
	4.420
	10.010

	2
	Tiểu học
	122
	12
	3.120
	25
	6.500
	35
	9.100
	50
	13.000
	31.720

	3
	THCS
	136
	10
	5.200
	30
	15.600
	40
	20.800
	56
	29.120
	70.720

	4
	THPT, BTTHPT
	45
	4
	2.800
	8
	5.600
	15
	10.500
	18
	12.600
	31.500

	II
	Xây tường rào
	385
	26
	1.846
	72
	5.112
	101
	7.171
	159
	11.289
	25.418

	1
	Mầm non
	90
	4
	284
	18
	1.278
	28
	1.988
	40
	2.840
	6.390

	2
	Tiểu học
	120
	12
	852
	25
	1.775
	32
	2.272
	51
	3.621
	8.520

	3
	THCS
	124
	8
	568
	25
	1.775
	35
	2.485
	56
	3.976
	8.804

	4
	THPT, BTTHPT
	24
	2
	142
	4
	284
	6
	426
	12
	852
	1.704


	Ghi chú: - Trường Mầm non xây dựng 01 phòng học bộ môn/trường.

               - Trường Tiểu học xây dựng 02 phòng học bộ môn/trường.

               - Trường THCS xây dựng 04 phòng học bộ môn/trường.

               - Trường THPT xây dựng 05 phòng học bộ môn/trường.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

      TỈNH SƠN LA
	Biểu số 04
	

	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
                                            (Kèm theo Nghị quyết số 130 /NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La )
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên             huyện                  thị
	Tổng           số
	Chia theo từng năm
	Số phòng học tranh tre nứa lá tại Quyết định số 159/QĐ-TTg
	Số phòng  học tranh tre nứa lá hiện có  cần xây dựng kiên cố hoá
	Số phòng xuống cấp                                   cần xây dựng để thay thế
	Số phòng  cần xây mới                               do tăng thêm trường, lớp



	
	
	
	Năm                 2006
	Năm                    2007
	Năm 

2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm                 2006
	Năm                    2007
	Cộng
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Cộng
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Cộng
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm

2010

	
	Kinh phí
	961.937
	180.757
	172.680
	192.520
	200.435
	215.545
	180.757
	25.980
	492.905
	121.940
	145.190
	123.495
	102.280
	128.455
	8.360
	22.870
	37.070
	60.155
	133.840
	16.400
	24.460
	39.870
	53.110

	
	Cộng
	6.504
	1.252
	1.142
	1.300
	1.350
	1.460
	1.252
	192
	3.370
	800
	1.000
	850
	720
	858
	50
	150
	250
	408
	832
	100
	150
	250
	332

	1
	Thị xã
	568
	0
	94
	145
	115
	214
	
	
	287
	80
	88
	61
	58
	265
	14
	57
	54
	140
	16
	
	
	
	16

	2
	Mai Sơn
	1.059
	371
	123
	181
	227
	157
	371
	
	537
	91
	169
	168
	109
	62
	16
	
	20
	26
	89
	16
	12
	39
	22

	3
	Yên châu
	588
	140
	159
	74
	103
	112
	140
	113
	177
	40
	62
	45
	30
	112
	
	12
	46
	54
	46
	6
	
	12
	28

	4
	M. Châu
	778
	111
	146
	179
	148
	194
	111
	
	500
	120
	143
	108
	129
	84
	20
	8
	28
	28
	83
	6
	28
	12
	37

	5
	Phù Yên
	708
	75
	96
	217
	214
	106
	75
	
	437
	75
	180
	147
	35
	96
	
	20
	48
	28
	100
	21
	17
	19
	43

	6
	Bắc Yên
	581
	151
	82
	133
	115
	100
	151
	
	270
	76
	88
	83
	23
	65
	
	18
	12
	35
	95
	6
	27
	20
	42

	7
	Th. Châu
	548
	105
	70
	79
	113
	181
	105
	14
	294
	50
	56
	88
	100
	40
	
	11
	
	29
	95
	6
	12
	25
	52

	8
	M. La
	535
	138
	110
	88
	110
	89
	138
	65
	175
	39
	76
	38
	22
	48
	
	
	16
	32
	109
	6
	12
	56
	35

	9
	Q. Nhai
	323
	27
	69
	63
	67
	97
	27
	
	272
	63
	63
	49
	97
	0
	
	
	
	
	24
	6
	
	18
	

	10
	Sông Mã 
	458
	102
	110
	65
	97
	84
	102
	
	150
	83
	35
	32
	
	70
	
	18
	16
	36
	136
	27
	12
	49
	48

	11
	Sốp Cộp
	358
	32
	83
	76
	41
	126
	32
	
	271
	83
	40
	31
	117
	16
	
	6
	10
	
	39
	
	30
	
	9


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	
	Biểu số 05

	KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THAY THẾ PHÒNG HỌC TRANH TRE NỨA LÁ THUỘC DANH MỤC 

	THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 159/2002/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	 (Kèm theo Nghị quyết số 130 /NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006  của  HĐND tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 

TT

 

 

 
	 

Tên dự án

Danh mục 

các trường

 
	 

Địa điểm

xã

 

 
	Tổng

số

 

 

 
	Phòng

học

3 ca

 

 
	Phòng học

tạm cần

thay thế

 

 
	Nhu 

cầu

kinh 

phí

 
	 

 

Ghi chú

 

 

	 
	Tổng cộng
	 
	192
	0
	192
	25.980
	 

	I
	Huyện Yên Châu
	 
	113
	0
	113
	16.210
	 

	1
	Trường tiểu học Tú Nang
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	2
	Trường THCS  Tú Nang
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	3
	Trường THCS Chiềng Hặc
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	4
	Trường THCS  Mường Lựm
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	5
	Trường THCS Chiềng Khoi
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	6
	Trường tiểu học Chiềng Khoi
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	7
	Trường THCS Chiềng Pằn
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	8
	Trường  tiểu học Chiềng Sàng
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	9
	Trường THCS Chiềng Đông
	Trung tâm xã
	10
	 
	10
	1.500
	 

	10
	Trường THCS Chiềng  On
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	11
	Trường tiểu học Yên Sơn
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	12
	Trường mầm non Hoa Hồng Yên Sơn
	Trung tâm xã
	3
	 
	3
	480
	 

	13
	Trường tiểu học  Liên Chung
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	14
	Trường tiểu học  Kim Chung
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	15
	Trường tiểu học  Lao Khô, Phiêng Khoài
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	16
	Trường tiểu học  Lóng Phiêng B
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	17
	Trường  THCS  Lóng Phiêng 
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	900
	 

	18
	Trường tiểu học Chiềng Tương B
	Trung tâm xã
	6
	 
	6
	810
	 

	19
	Trường mầm non Hoa Mai Phiêng Khoài
	Trung tâm xã
	4
	 
	4
	640
	 

	II
	Huyện Thuận Châu
	 
	14
	0
	14
	0
	 

	1
	Trường THCS Chiềng Ly
	 
	8
	 
	8
	1.200
	 

	2
	Trường  TH Lái Lè, xã Phỏng Lái
	TT xã
	6
	 
	6
	810
	 

	III
	Huyện Mường La
	 
	65
	0
	65
	9.770
	 

	1
	Trường PTCS Chiềng San
	Chiềng San
	10
	 
	10
	1.500
	 

	2
	Trường mầm non Chiềng San
	Chiềng San
	6
	 
	6
	960
	 

	3
	Trường Mầm non  Chiềng Hoa
	 Chiềng Hoa
	3
	 
	3
	480
	 

	4
	Trường tiểu học  Chiềng Hoa
	Chiềng Hoa
	8
	 
	8
	1.080
	 

	5
	Trường Mầm non  Chiềng Công
	Chiềng Công
	3
	 
	3
	480
	 

	6
	Trường PTCS Chiềng Công
	Chiềng Công
	8
	 
	8
	1.200
	 

	7
	Trường tiểu học Nậm Giôn
	Nậm Giôn
	10
	 
	10
	1.350
	 

	8
	Trường mầm non Hua Trai
	Hua Trai
	6
	 
	6
	960
	 

	9
	Trường mầm non  Nậm Giôn
	Nậm Giôn
	3
	 
	3
	480
	 

	10
	Trường Mầm non  Chiềng Ân
	Chiềng Ân
	4
	 
	4
	640
	 

	11
	Trường Mầm non  Chiềng Muôn
	Chiềng Muôn
	4
	 
	4
	640
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              Biểu số 06

	 KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  130 /NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006  của  HĐND tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án. danh mục
 các trường 
	Phòng học phát sinh mới sau tháng 8/2002
	Nhu cầu kinh phí
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Phòng học 3 ca
	P.học tạm,
tr. tre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	3.370
	0
	3.370
	493.755
	800
	121.940
	1.000
	145.190
	850
	123.495
	720
	102.280
	

	I
	Huyện Phù Yên
	437
	0
	437
	64.295
	75
	11.245
	180
	26.875
	147
	21.225
	35
	4.950
	

	1
	Trường Tiểu học Huy Bắc
	3
	
	3
	405
	
	
	3
	405
	
	
	
	
	

	2
	Trường Mầm non Huy Hạ
	10
	
	10
	1.600
	
	
	10
	1.600
	
	
	
	
	

	3
	Trường THCS  Huy Hạ
	5
	
	5
	750
	
	
	5
	750
	
	
	
	
	

	4
	Trường Mầm non Gia Phù
	12
	
	12
	1.920
	
	
	12
	1.920
	
	
	
	
	

	5
	Trường PTCS Tường Thượng I
	2
	
	2
	300
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường Mầm non Hoạ Mi
	5
	
	5
	800
	5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trường Tiểu học Tân Phong
	5
	
	5
	675
	5
	675
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường Mầm non Mường Cơi
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường THCS Mường Cơi
	2
	
	2
	300
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường PTCS Tường Phong
	5
	
	5
	750
	5
	750
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường PTCS Nam Phong
	10
	
	10
	1.500
	10
	1.500
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường PTCS  Đá  Đỏ
	18
	
	18
	2.700
	8
	1.200
	10
	1.500
	
	
	
	
	

	13
	Trường THCS  Kim  Bon
	1
	
	1
	150
	1
	150
	
	0
	
	
	
	
	

	14
	Trường PTCS Bắc Phong
	19
	
	19
	2.850
	10
	1.500
	9
	1.350
	
	
	
	
	

	15
	Nhà trẻ cầu đường
	4
	
	4
	600
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trường Tiểu học Quang Huy
	11
	
	11
	1.650
	11
	1.650
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trường Mầm non Quang Huy
	10
	
	10
	1.500
	10
	1.500
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường THCS  Quang Huy
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	19
	Trường THCS  Huy Bắc
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	20
	Trường Tiểu học Huy Hạ
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	0
	10
	1.350
	
	
	

	21
	Trường Tiểu học Huy  Tân
	7
	
	7
	945
	
	
	7
	945
	
	
	
	
	

	22
	Trường Mầm  non Huy Tân
	8
	
	8
	1.280
	
	
	8
	1.280
	
	
	
	
	

	23
	Trường THCS  Huy Tân
	11
	
	11
	1.650
	
	
	
	0
	11
	1.650
	
	
	

	24
	Trường Tiểu học Huy Tường
	3
	
	3
	450
	
	
	3
	450
	
	
	
	
	

	25
	Trường Mầm non Huy Tường
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	26
	Trường THCS Huy Tường
	1
	
	1
	150
	
	
	1
	150
	
	
	
	
	

	27
	Trường Tiểu học Huy Thượng
	3
	
	3
	405
	
	
	3
	405
	
	
	
	
	

	28
	Trường Mầm non Huy Thượng
	2
	
	2
	320
	
	
	2
	320
	
	
	
	
	

	29
	Trường THCS  Huy Thượng
	5
	
	5
	750
	
	
	5
	750
	
	
	
	
	

	30
	Trường Tiểu học Tường Phù
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	31
	Trường Mầm non Tường Phù
	12
	
	12
	1.920
	
	
	12
	1.920
	
	
	
	
	

	32
	Trường THCS Tường Phù
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	33
	Trường Tiểu học Gia Phù
	14
	
	14
	1.890
	
	
	
	
	14
	1.890
	
	
	

	34
	Trường THCS  Gia Phù
	7
	
	7
	1.050
	
	
	7
	1.050
	
	
	
	
	

	35
	Trường PTCS Tường Thượng II
	1
	
	1
	150
	
	
	1
	150
	
	
	
	
	

	36
	Trường Mầm non Tường Hạ
	6
	
	6
	960
	
	
	6
	960
	
	
	
	
	

	37
	Trường PTCS Tường Tiến
	8
	
	8
	1.200
	
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	

	38
	Trường Mầm non Tân Lang
	7
	
	7
	1.120
	
	
	7
	1.120
	
	
	
	
	

	39
	Trường THCS Tân Lang
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	40
	Trường Tiểu học Tân Lang
	15
	
	15
	2.025
	
	
	10
	1.350
	5
	675
	
	
	

	41
	Trường Tiểu học Mường Cơi
	10
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	

	42
	Trường Mần non Mường Thải
	6
	
	6
	960
	
	
	6
	960
	
	
	
	
	

	43
	Trường Tiểu học Mường Thải
	20
	
	20
	2.700
	
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	

	44
	Trường THCS Mường Thải
	3
	
	3
	450
	
	
	
	
	3
	450
	
	
	

	45
	Trường Mần Non Mường Lang
	5
	
	5
	800
	
	
	
	
	5
	800
	
	
	

	46
	Trường Tiểu học Mường Lang
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	10
	1.350
	
	
	

	47
	Trường THCS Mường Lang
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	48
	Trường Mầm  non Sập Xa
	5
	
	5
	800
	
	
	
	
	5
	800
	
	
	

	49
	Trường PTCS  Sập Xa
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	6
	900
	
	
	

	50
	Trường Mầm non Mường Do
	5
	
	5
	800
	
	
	
	
	5
	800
	
	
	

	51
	Trường Tiểu học Mường Do
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	10
	1.350
	
	
	

	52
	Trường THCS Mường Do
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	53
	Trường Tiểu học Mường Bang
	14
	
	14
	1.890
	
	
	
	
	14
	1.890
	
	
	

	54
	Trường Mầm non Hoa Ban
	4
	
	4
	640
	
	
	
	
	4
	640
	
	
	

	55
	Trường Tiểu học Kim Bon
	20
	
	20
	2.700
	
	
	
	
	10
	1.350
	10
	1.350
	

	56
	Trường PTCS Suối Bau
	20
	
	20
	3.000
	
	
	
	
	10
	1.500
	10
	1.500
	

	57
	Trường PTCS  Suối Tọ
	15
	
	15
	2.250
	
	
	
	
	10
	1.500
	5
	750
	

	58
	Trường Mầm non Ban Mai
	8
	
	8
	1.280
	
	
	
	
	8
	1.280
	
	
	

	59
	Trung tâm GDTX 
	3
	
	3
	450
	
	
	
	
	3
	450
	
	
	

	II
	Huyện Mộc Châu
	500
	0
	500
	73.155
	120
	18.075
	143
	20.765
	108
	16.090
	129
	18.225
	

	1
	Trường Mầm non Song Khủa
	10
	
	10
	1.600
	
	
	10
	1.600
	
	
	
	
	

	2
	Trường Mầm non Quang Minh
	10
	
	10
	1.600
	
	
	10
	1.600
	
	
	
	
	

	3
	Trường Mầm non Mường Tè
	8
	
	8
	1.280
	
	
	8
	1.280
	
	
	
	
	

	4
	Trường Mầm non Chiềng Khoa
	8
	
	8
	1.280
	
	
	8
	1.280
	
	
	
	
	

	5
	Trường Mầm non Thảo nguyên
	4
	
	4
	640
	
	
	4
	640
	
	
	
	
	

	6
	Trường Mầm non Bình Minh
	4
	
	4
	640
	
	
	4
	640
	
	
	
	
	

	7
	Trường Mầm non Hoa Đào
	4
	
	4
	640
	
	
	
	
	4
	640
	
	
	

	8
	 Trường Mầm non Sao Mai
	3
	
	3
	480
	
	
	
	
	3
	480
	
	
	

	9
	Trường Mầm non Tô Múa
	3
	
	3
	480
	
	
	
	
	3
	480
	
	
	

	10
	Trường Mầm non Chiềng Hắc
	2
	
	2
	320
	
	
	
	
	2
	320
	
	
	

	11
	Trường Mầm non Mường Sang
	3
	
	3
	480
	
	
	
	
	3
	480
	
	
	

	12
	Trường Mầm non Phong Lan
	7
	
	7
	1.120
	
	
	
	
	7
	1.120
	
	
	

	13
	Trường Mầm non Chiềng Khừa
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trường Mầm non Xuân Nha
	5
	
	5
	800
	5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trường Mầm non Phiêng Luông
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trường Mầm non Lóng Luông
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trường Mầm non Mường Men
	9
	
	9
	1.440
	9
	1.440
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường Mầm non Chiềng Khoa
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trường Mầm non Tà Lại
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trường Mầm non Quy Hướng
	5
	
	5
	800
	5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường Mầm non Nà Mường
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trường Mầm non Hua Păng
	8
	
	8
	1.280
	8
	1.280
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trường Mầm non Chiềng Yên
	8
	
	8
	1.280
	8
	1.280
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trường Mầm non Tân Lập
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trường Mầm non 3/2
	8
	
	8
	1.280
	8
	1.280
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trường Mầm non Tân Hợp
	5
	
	5
	800
	5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Trường Tiểu học Chiềng Hắc
	11
	
	11
	1.485
	11
	1.485
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trường tiểu học 19/5
	4
	
	4
	540
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trường Tiểu học Tân Lập
	6
	
	6
	810
	6
	810
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trường Tiểu học Tô Múa
	10
	
	10
	1.350
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trường Tiểu học Chiềng Khoa
	8
	
	8
	1.080
	8
	1.080
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trường Tiểu học Suối Bàng
	6
	
	6
	810
	6
	810
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trường Tiểu học Liên Hoà
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	
	
	6
	810
	

	34
	Trường Tiểu học Song Khủa
	15
	
	15
	2.025
	
	
	10
	1.350
	
	
	5
	675
	

	35
	Trường Tiểu học Mường Tè
	12
	
	12
	1.620
	
	
	
	
	
	
	12
	1.620
	

	36
	Trường Tiểu học Quang Minh
	12
	
	12
	1.620
	
	
	
	
	
	
	12
	1.620
	

	37
	Trường Tiểu học Chiềng Yên
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	
	
	6
	810
	

	38
	Trường Tiểu học Lóng Luông
	20
	
	20
	2.700
	
	
	14
	1.890
	
	
	6
	810
	

	39
	Trường Tiểu học Vân Hồ
	12
	
	12
	1.620
	
	
	
	
	
	
	12
	1.620
	

	40
	Trường Tiểu học Xuân Nha
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	10
	1.350
	

	41
	Trường Tiểu học Chiềng Xuân
	20
	
	20
	2.700
	
	
	8
	1.080
	12
	1.620
	
	
	

	42
	Trường Tiểu học Chiềng Ve
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	43
	Trường Tiểu học Mường Sang
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	44
	Trường Tiểu học Phiêng Luông
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	45
	Trường Tiểu học 15/10
	4
	
	4
	540
	
	
	4
	540
	
	
	
	
	

	46
	Trường Tiểu học Chiềng Yên
	16
	
	16
	2.160
	
	
	
	
	10
	1.350
	6
	810
	

	47
	Trường Tiểu học Đông Sang
	10
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	

	48
	Trường Tiểu học Sao Đỏ
	11
	
	11
	1.485
	
	
	11
	1.485
	
	
	
	
	

	49
	Trường THCS Phiêng Luông
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	50
	Trường THCS Chiềng Hắc
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	51
	Trường THCS Vân Hồ
	3
	
	3
	450
	
	
	3
	450
	
	
	
	
	

	52
	Trường THCS Chiềng Yên
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	53
	Trường THCS Chiềng Khoa
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	54
	Trường THCS Liên Hoà
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	55
	Trường THCS Mường Tè
	7
	
	7
	1.050
	
	
	7
	1.050
	
	
	
	
	

	56
	Trường THCS Xuân Nha
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	57
	Trường PTCS 20/11
	7
	
	7
	1.050
	
	
	
	
	7
	1.050
	
	
	

	58
	Trường PTCS Nà Mường
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	59
	Trường PTCS Hua Păng
	12
	
	12
	1.800
	
	
	
	
	12
	1.800
	
	
	

	60
	Trường PTCS Mường Men
	14
	
	14
	2.100
	
	
	
	
	14
	2.100
	
	
	

	61
	Trường PTCS Quang Minh
	9
	
	9
	1.350
	
	
	
	
	9
	1.350
	
	
	

	62
	Trường PTCS Quy Hướng
	18
	
	18
	2.700
	
	
	
	
	8
	1.200
	10
	1.500
	

	63
	Trường PTCS Tân Hợp
	14
	
	14
	2.100
	
	
	
	
	8
	1.200
	6
	900
	

	64
	Trường PTCS Chiềng Khừa
	12
	
	12
	1.800
	
	
	
	
	
	
	12
	1.800
	

	65
	Trường PTCS Suối Bàng
	14
	
	14
	2.100
	
	
	
	
	
	
	14
	2.100
	

	66
	Trường PTCS Tà Lại
	12
	
	12
	1.800
	
	
	
	
	
	
	12
	1.800
	

	III
	Huyện Sông Mã
	150
	0
	150
	22.905
	83
	12.760
	35
	5.145
	32
	5.000
	0
	0
	

	1
	Trường MN Bình Minh - M.Hung
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường MN 8/3 Chiềng Khoong
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường MN Hoa Hồng - C.Khương
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường MN Ban Mai - Huổi Một
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường MN Sao Mai - Nà Nghịu
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường MN Anh Đào - Chiềng Sơ
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trường MN Hoa Ban - Yên Hưng
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường MN Tuổi Hoa - Mường Lầm
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường MN Hoạ My - Chiềng Phung
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường MN Sơn Ca - Chiềng En
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	


	11
	Trường MN Đứa Mòn 
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường MN Bó Sinh
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường MN Nậm Mằn
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trường MN Nậm Ty
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trường MN Mường Cai
	3
	
	3
	480
	3
	480
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trường TH Hồng Khương-C.Khương
	2
	
	2
	270
	2
	270
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trường TH Mường Sai - Mường Sai
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường TH Khương Tiên - C.Khương
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trường TH Có Tre - Chiềng Cang
	5
	
	5
	675
	5
	675
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trường TH Chiềng Cang - C.Cang
	2
	
	2
	270
	2
	270
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường TH Mường Hung - M.Hung
	2
	
	2
	270
	2
	270
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trường TH Mường Cai - M.Cai
	4
	
	4
	540
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trường TH Hải Sơn - C.Khoong
	4
	
	4
	540
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trường TH Chiềng Khoong
	4
	
	4
	540
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trường TH Hương Nghịu
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trường TH Bản Mé
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Trường TH Phiêng Pe - Chiềng Sơ
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trường TH Chiềng Sơ
	2
	
	2
	270
	2
	270
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trường TH Yên Hưng
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trường TH Chiềng En
	1
	
	1
	135
	1
	135
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trường TH Đứa Mòn
	1
	
	1
	135
	
	
	1
	135
	
	
	
	
	

	32
	Trường TH Nậm Mằn
	1
	
	1
	135
	
	
	1
	135
	
	
	
	
	

	33
	Trường TH Huổi Một
	3
	
	3
	405
	
	
	3
	405
	
	
	
	
	

	34
	Trường TH Nà Nghịu
	0
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Trường TH Chiềng Phung
	2
	
	2
	270
	
	
	2
	270
	
	
	
	
	

	36
	Trường THCS Mường Sai
	1
	
	1
	150
	
	
	1
	150
	
	
	
	
	


	37
	Trường THCS Chiềng Khoong
	1
	
	1
	150
	
	
	1
	150
	
	
	
	
	

	38
	Trường THCS Thị Trấn
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	39
	Trường THCS Huổi Một
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	40
	Trường THCS Chiềng Phung
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	41
	Trường THCS Chiềng Sơ
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	42
	Trường THCS Yên Hưng
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	43
	Trường THCS Mường Lầm
	8
	
	8
	1.200
	
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	

	44
	Trường THCS Chiềng En
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	45
	Trường THCS Đứa Mòn
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	46
	Trường THCS Bó Sinh
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	47
	Trường THCS Pú Bẩu
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	48
	Trường THCS Chiềng Cang
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	2
	300
	
	
	

	49
	Trung tâm GDTX
	12
	
	12
	1.800
	
	
	
	
	12
	1.800
	
	
	

	50
	Trường THPT Chiềng Khương
	10
	
	10
	1.700
	
	
	
	
	10
	1.700
	
	
	

	51
	Trường THPT Sông Mã
	12
	
	12
	2.040
	12
	2.040
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Trường THPT Mường Lầm
	16
	
	16
	2.720
	16
	2.720
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Huyện Sốp Cộp
	271
	0
	271
	38.905
	83
	12.410
	40
	5.400
	31
	4.490
	117
	16.605
	

	1
	Trường mầm non Hoa Ban 2. M. Lạn
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Tiểu học Mường Lạn
	35
	
	35
	4.725
	10
	1.350
	4
	540
	6
	810
	15
	2.025
	

	3
	Trường THCS Mường Lạn
	8
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	
	
	8
	1.200
	

	4
	Trường mầm non Hoa Ban 1, M. Lạn
	15
	
	15
	2.400
	10
	1.600
	
	
	
	
	5
	800
	

	5
	Trường Tiểu học Khoang Cáp
	23
	
	23
	3.105
	8
	1.080
	
	
	7
	945
	8
	1.080
	

	6
	Trường Tiểu học Mường Và
	15
	
	15
	2.025
	5
	675
	6
	810
	
	0
	4
	540
	

	7
	Trường THCS Mường Và
	4
	
	4
	600
	4
	600
	
	
	
	0
	
	0
	

	8
	Trường MN Hoa Phượng Đỏ, Sốp Cộp
	9
	
	9
	1.440
	
	0
	4
	640
	
	0
	5
	800
	

	9
	Trường Tiểu học Sốp Cộp
	6
	
	6
	960
	
	0
	6
	960
	
	0
	
	0
	

	10
	Trường THCS Sốp Cộp
	2
	
	2
	300
	
	0
	2
	300
	
	0
	
	0
	

	11
	Trường MN Ban Mai, Nậm Lạnh
	9
	
	9
	1.440
	4
	640
	
	
	
	
	5
	800
	

	12
	Trường Tiểu học Nậm Lạnh
	12
	
	12
	1.620
	4
	540
	
	
	
	
	8
	1.080
	

	13
	Trường THCS Nậm Lạnh
	2
	
	2
	300
	
	0
	
	0
	
	0
	2
	300
	

	14
	Trường MN Hoạ My, Dồm Cang
	6
	
	6
	960
	
	0
	6
	960
	
	
	
	
	

	15
	Trường Tiểu học Dồm Cang
	14
	
	14
	1.890
	5
	675
	4
	540
	
	
	5
	675
	

	16
	Trường MN Hoa Đào, Púng Bánh
	7
	
	7
	1.120
	3
	480
	
	0
	
	0
	4
	640
	

	17
	Trường Tiểu học Púng Bánh
	15
	
	15
	2.025
	5
	675
	
	0
	5
	675
	5
	675
	

	18
	Trường Tiểu học Nậm Ban, Púng Bánh
	9
	
	9
	1.215
	4
	675
	
	0
	5
	675
	
	0
	

	19
	Trường THCS Púng Bánh
	6
	
	6
	900
	
	
	
	0
	
	0
	6
	900
	

	20
	Trường THCS Sam Kha
	26
	
	26
	3.265
	6
	1.285
	8
	650
	
	0
	12
	1.330
	

	21
	Trường PTCS Mường Lèo
	23
	
	23
	4.085
	1
	135
	
	
	8
	1.385
	14
	1.890
	

	22
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	7
	
	7
	1.190
	7
	1.015
	
	
	
	0
	
	0
	

	23
	Trường THPT Sốp Cộp
	11
	
	11
	1.870
	
	
	
	
	
	0
	11
	1.870
	

	V
	Huyện Quỳnh Nhai
	272
	0
	272
	39.575
	63
	9.025
	63
	9.440
	49
	7.165
	97
	13.945
	

	1
	Trường Mầm non Mường Chiên
	15
	
	15
	2.400
	
	
	15
	2.400
	
	
	
	
	

	2
	Trường tiểu học Mường Chiên
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	3
	Trường THCS Mường Chiên
	8
	
	8
	1.200
	
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	

	4
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	10
	
	10
	1.700
	
	
	10
	1.700
	
	
	
	
	

	5
	Trường Mầm non Pắc Ma
	7
	
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	7
	1.120
	

	6
	Trường Tiểu học Pắc Ma
	12
	
	12
	1.620
	
	
	
	
	
	
	12
	1.620
	

	7
	Trường THCS Pắc Ma
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	4
	600
	

	8
	Trường Mầm non Mường Sại
	16
	
	16
	2.560
	6
	960
	
	
	10
	1.600
	
	
	

	9
	Trường Tiểu học Mường Sại
	4
	
	4
	540
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường Mầm non Mường Bằng
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường  tiểu học Chiềng Bằng
	15
	
	15
	2.025
	15
	2.025
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường THCS Chiềng Bằng
	13
	
	13
	1.950
	13
	1.950
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường Tiểu học Pha Khinh
	8
	
	8
	1.080
	8
	1.080
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trường Mầm non Pha Khinh
	22
	
	22
	3.520
	
	
	
	
	12
	1.920
	10
	1.600
	

	15
	Trường THCS Pha Khinh
	9
	
	9
	1.350
	
	
	
	
	
	
	9
	1.350
	

	16
	Trường Tiểu học Cà Nàng
	21
	
	21
	2.835
	
	
	6
	810
	
	
	15
	2.025
	

	17
	Trường Tiểu học Mường Giôn
	58
	
	58
	7.830
	10
	1.350
	10
	1.350
	12
	1.620
	26
	3.510
	

	18
	Trường THCS Mường Giôn
	12
	
	12
	1.800
	
	
	
	
	
	
	12
	1.800
	

	19
	Trường Mầm non Nậm Ét
	2
	
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	2
	320
	

	20
	Trường Tiểu học Nậm Ét
	15
	
	15
	2.025
	
	
	
	
	15
	2.025
	
	
	

	21
	Trường THCS Nậm Ét
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	VI
	Huyện Mường La
	175
	0
	175
	26.165
	39
	5.930
	76
	11.340
	38
	5.605
	22
	3.290
	

	1
	Trường PTCS Chiềng Ân
	2
	
	2
	300
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường PTCS Chiềng Muôn
	6
	
	6
	900
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường PTCS Nậm Dôn
	4
	
	4
	600
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Mầm non Nậm Dôn
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường PTCS Ngọc Chiến
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	6
	Trường Mầm non  Ngọc Chiến
	6
	
	6
	960
	
	
	6
	960
	
	
	
	
	

	7
	Trường Tiểu học Ngọc Chiến A
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	8
	Trường PTCS Hua Trai
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	9
	Trường  Mầm non  Hua Trai
	6
	
	6
	960
	
	
	6
	960
	
	
	
	
	

	10
	Trường Tiểu học Chiềng Lao B
	2
	
	2
	270
	
	
	2
	270
	
	
	
	
	

	11
	Trường  Tiểu học Chiềng Lao A
	2
	
	2
	270
	
	
	2
	270
	
	
	
	
	

	12
	Trường THCS Chiềng Lao
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	13
	Trường liên cấp Mường Trai
	4
	
	4
	680
	
	
	4
	680
	
	
	
	
	

	14
	Trường Tiểu học  Mường Trai A
	4
	
	4
	540
	
	
	4
	540
	
	
	
	
	

	15
	Trường MN Mường Trai
	6
	
	6
	960
	
	
	6
	960
	
	
	
	
	

	16
	Trường THCS Pi Toong
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	17
	Trường Tiểu học  Pi Toong
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	6
	810
	
	
	

	18
	Trường Mầm non Pi Toong
	6
	
	6
	960
	
	
	
	
	6
	960
	
	
	

	19
	Trường Mầm non Ít Ong
	4
	
	4
	640
	
	
	
	
	4
	640
	
	
	

	20
	Trường Tiểu học Ít Ong
	3
	
	3
	405
	
	
	
	
	3
	405
	
	
	

	21
	Trường Tiểu học Thị Trấn
	4
	
	4
	540
	
	
	
	
	4
	540
	
	
	

	22
	Trường THCS Thị Trấn
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	23
	Trường THCS Lê Quí Đôn
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	24
	Trường PTDT Nội trú
	3
	
	3
	450
	
	
	
	
	3
	450
	
	
	

	25
	Trung tâm GDTX
	3
	
	3
	450
	
	
	
	
	
	
	3
	450
	

	26
	Trường PTCS Chiềng San
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	2
	300
	

	27
	Trường PTCS Tạ Bú
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	4
	600
	

	28
	Trường Mầm non Tạ Bú
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trường Mầm non  Chiềng Hoa
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trường PTCS Chiềng Hoa
	4
	
	4
	600
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa B
	6
	
	6
	810
	6
	810
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trường Mầm non  Mường Chùm
	5
	
	5
	800
	
	
	
	
	
	
	5
	800
	

	33
	Trường Tiểu học Mường Chùm
	4
	
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	4
	540
	

	34
	Trường THCS Mường Chùm
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	4
	600
	

	35
	Trường THCS Mường Bú
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	36
	Trường Mầm non Mường Bú
	4
	
	4
	640
	
	
	4
	640
	
	
	
	
	

	37
	Trường Tiểu học  Mường Bú B
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	38
	Trường Tiểu học  Nậm Păm A
	4
	
	4
	540
	
	
	4
	540
	
	
	
	
	

	39
	Trường PTCS Nậm Păm
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	40
	Trường Mầm non Nậm Păm
	5
	
	5
	800
	5
	800
	
	0
	
	
	
	
	

	VII
	Huyện Thuận Châu
	294
	0
	294
	41.725
	50
	7.900
	56
	7.560
	88
	12.645
	100
	13.620
	

	1
	Trường Mầm non Ngọc Lan C.Ngàm
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Mầm non Võ Thị Sáu C.Pha
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường Mầm non 2/9 Bó Mười A
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Mầm non Tuổi Thơ M.Bám
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường Phổ thông cơ sở Liệp Tè
	16
	
	16
	2.400
	
	
	
	
	8
	1.200
	8
	1.200
	

	6
	Trường Phổ thông cơ sở Co Tòng
	8
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	8
	1.200
	
	
	

	7
	Trường Phổ thông cơ sở Pá Lông
	10
	
	10
	1.500
	
	
	
	
	10
	1.500
	
	
	

	8
	Trường Tiểu học Nậm Lầu
	13
	
	13
	1.755
	
	
	
	
	13
	1.755
	
	
	

	9
	Trường Tiểu học Mường Bám
	13
	
	13
	1.755
	
	
	
	
	
	
	13
	1.755
	

	10
	Trường Tiểu học Chiềng Ngàm
	21
	
	21
	2.835
	
	
	10
	1.350
	
	
	11
	1.485
	

	11
	Trường Tiểu học Long Hẹ
	11
	
	11
	1.485
	
	
	
	
	
	
	11
	1.485
	

	12
	Trường Tiểu học É Tòng
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	10
	1.350
	

	13
	Trường Tiểu học Mường Khiêng
	18
	
	18
	2.430
	
	
	8
	1.080
	
	
	10
	1.350
	

	14
	Trường Tiểu học Bó Mười A
	9
	
	9
	1.215
	
	
	9
	1.215
	
	
	
	
	

	15
	Trường Tiểu học Chiềng Bôm
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	16
	Trường Tiểu học Chiềng Pha
	9
	
	9
	1.215
	
	
	9
	1.215
	
	
	
	
	

	17
	Trường Tiểu học Củ Cang
	14
	
	14
	1.890
	
	
	14
	1.890
	
	
	
	
	

	18
	Trường Tiểu học Co Mạ
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	10
	1.350
	

	19
	Trường Tiểu học Mường É
	13
	
	13
	1.755
	
	
	
	
	
	
	13
	1.755
	

	20
	Trường Tiểu học Phỏng Lập
	14
	
	14
	1.890
	
	
	
	
	
	
	14
	1.890
	

	21
	Trường Tiểu học Sanh Pài
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	6
	810
	
	
	

	22
	Trường Tiểu học Tông Lệnh 1
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	23
	Trường Trung học cơ sở Chiềng Bôm
	7
	
	7
	1.050
	
	
	
	
	7
	1.050
	
	
	

	24
	Trường Trung học cơ sở Mường É
	8
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	8
	1.200
	
	
	

	25
	Trường Tiểu học Chiềng La
	5
	
	5
	675
	
	
	
	
	5
	675
	
	
	

	26
	Trường Tiểu học Bản Lầm
	5
	
	5
	675
	
	
	
	
	5
	675
	
	
	

	27
	Trường Trung học cơ sở Muổi Nọi
	5
	
	5
	750
	
	
	
	
	5
	750
	
	
	

	28
	Trường Trung học cơ sở  Bó Mười A
	5
	
	5
	750
	
	
	
	
	5
	750
	
	
	

	29
	Trường Mầm non Bình Minh Co Mạ
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trường Mầm non 1/6 Nậm Lầu
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trường Mầm non 19/5 Phỏng Lập
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trường Mầm non Phong Lan M.Khiêng
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trường Mầm non Hoa Mai Mường É
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Trường Tiểu học Púng Tra
	4
	
	4
	540
	4
	540
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Huyện Yên Châu
	177
	0
	177
	27.330
	40
	6.400
	62
	9.610
	45
	6.820
	30
	4.500
	

	1
	Trường MN Hoa Lan - Thị Trấn
	3
	
	3
	480
	
	
	
	
	3
	480
	
	
	

	2
	Trường MN Ánh Sao- Chiềng Pằn
	2
	
	2
	320
	
	
	
	
	2
	320
	
	
	

	3
	Trường THCS Đông Bâu
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	4
	Trường PTCS Chiềng On
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	5
	Trường MN Bình Minh - Chiềng Đông
	2
	
	2
	320
	
	
	
	
	2
	320
	
	
	

	6
	Trường PTCS Mường Lựm
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	7
	Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn
	10
	
	10
	1.500
	
	
	
	
	10
	1.500
	
	
	

	8
	Trường THCS Tú Nang
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	6
	900
	
	
	

	9
	Trường THCS Chiềng Hặc
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	6
	900
	
	
	

	10
	Trường THCS Sặp Vạt
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	11
	Trường THCS Thị Trấn
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	4
	600
	

	12
	Trường PTDT Nội Trú
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	13
	Trường THCS Chiềng Khoi
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	4
	600
	

	14
	Trường THCS Chiềng Pằn
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	
	
	4
	600
	

	15
	Trường THCS Chiềng Sàng
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	16
	Trường THCS Chiềng Đông
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	17
	Trường THCS Yên Sơn
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	18
	Trường PTTH Cấp 2-3 Phiêng Khoài
	6
	
	6
	1.020
	
	
	6
	1.020
	
	
	
	
	

	19
	Trường THCS Chiềng Tương
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	20
	Trường THCS Lóng Phiêng
	6
	
	6
	900
	
	
	6
	900
	
	
	
	
	

	21
	Trường THCS Liên Chung
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	22
	Trung tâm GDTX
	12
	
	12
	1.800
	
	
	12
	1.800
	
	
	
	
	

	23
	Trường MN Sao Mai
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	1- Cốc Lắc
	1
	
	1
	135
	
	
	1
	135
	
	
	
	
	

	25
	2- Cung Giao Thông
	1
	
	1
	135
	
	
	1
	135
	
	
	
	
	

	26
	3- Hin Nam
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	27
	Trường MN Hương Xoài (trung tâm)
	3
	
	3
	480
	
	
	3
	480
	
	
	
	
	

	28
	1- Tà Vài
	2
	
	2
	320
	
	
	2
	320
	
	
	
	
	

	29
	2- Bản Cang
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	30
	3- Pa Hốc
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	31
	4- Huổi Mong
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	32
	5- Nà Ngà
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	33
	6- Huổi Thón
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	34
	7- Hang Hóc
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	35
	8- Chi Đảy
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	36
	9- Bó Kiến
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	37
	10- Co Sáy
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	38
	11-Nà Phiêng
	1
	
	1
	160
	
	
	1
	160
	
	
	
	
	

	39
	Trường MN Thuỷ Tiên
	4
	
	4
	640
	
	
	4
	640
	
	
	
	
	

	40
	Trường MN Hoa Hồng (trung tâm)
	2
	
	2
	320
	
	
	2
	320
	
	
	
	
	

	41
	Trường MN Hoa Huệ (trung tâm)
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	1- Bản Ái
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	43
	2- Co Mon
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	44
	3- Na Lù
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	45
	4- Ten Luông
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Trường MN Hoa Mai (trung tâm)
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	47
	1- Cồn Huốt 
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	48
	3- Tà Ẻn
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	49
	4- Kon Khằm
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	50
	5- Bó Rôm
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	51
	6- Keo Muông
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	52
	7- Lao Khô
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Trường MN Sơn Ca (trung tâm)
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	54
	1- Mỏ Than
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	55
	2- Mơ Tươi
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	56
	3- Nà Mùa- Cò Chịa
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	57
	4- Tô Buông
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	58
	5- Yên Thi
	3
	
	3
	480
	3
	480
	
	
	
	
	
	
	

	59
	6- Nong Đúc
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Trường MN Hoa Ban (trung tâm)
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	61
	1- Bản Khuông
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	62
	2- Đin Chí
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Trường MN Bình Minh (trung tâm) 
	
	
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	64
	1- Bản Nhôm
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	65
	2- Bản Chai
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	66
	3- Thèn Luông
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	67
	4- Nặm Ún
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	68
	5- Huổi Pú (Giảng)
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	69
	6- Bản Chủm
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	70
	8- Púng Khoai
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	71
	9- Huổi Siểu
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	72
	10- Nà Pản
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	73
	11- Pá Sang
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	74
	12- Đông Tấu
	1
	
	1
	160
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Huyện Mai Sơn
	537
	0
	537
	77.845
	91
	14.740
	169
	23.795
	168
	23.830
	109
	15.480
	

	1
	Trường Mầm  non   Sao Mai
	5
	
	5
	800
	
	
	5
	800
	
	
	
	
	

	2
	Trường Mầm  non  Phiêng Pằn
	2
	
	2
	320
	
	
	2
	320
	
	
	
	
	

	3
	Trường tiểu học xã Phiêng Pằn 1
	11
	
	11
	1.485
	
	
	11
	1.485
	
	
	
	
	

	4
	Trường THCS Hoàng Văn Thụ
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	5
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	8
	
	8
	1.280
	
	
	8
	1.280
	
	
	
	
	

	6
	Trường Mầm non Cò Nòi
	13
	
	13
	2.080
	
	
	13
	2.080
	
	
	
	
	

	7
	Trường Mầm non Chiềng Sung
	10
	
	10
	1.600
	
	
	
	
	10
	1.600
	
	
	

	8
	Trường Mầm non Mường Bon
	8
	
	8
	1.280
	8
	1.280
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường Mầm non Mường Bằng 
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường Mầm non Chiềng Mung
	12
	
	12
	1.920
	
	
	
	
	12
	1.920
	
	
	

	11
	Trường Mầm non Chiềng Chung
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường Mầm non Chiềng Ban
	3
	
	3
	480
	3
	480
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường Mầm non Chiềng Mai
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trường Mầm non Chiềng Kheo
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trường Mầm non Tà Hộc
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trường Mầm non Mường Tranh
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trường Mầm non Chiềng Chăn
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường Mầm non Chiềng Lương
	5
	
	5
	800
	5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trường Mầm non Phiêng Cằm
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trường Mầm non Chiềng Dong
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường Mầm non Chiềng Ve
	3
	
	3
	480
	3
	480
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trường Mầm non Chiềng Nơi
	3
	
	3
	480
	3
	480
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trường Mầm non Nà Ớt
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trường Mầm non Nà  Sản
	14
	
	14
	2.240
	4
	640
	10
	1.600
	
	
	
	
	

	25
	Trường Tiểu học Chu Văn Thịnh
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	26
	Trường Tiểu học Cò Nòi
	3
	
	3
	405
	
	
	3
	405
	
	
	
	
	

	27
	Trường Tiểu học Tô Hiệu
	6
	
	6
	810
	
	
	6
	810
	
	
	
	
	

	28
	Trường tiểu học Chiềng Chung
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	29
	Trường Tiểu học Bắc Quang
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	30
	Trường Tiểu học Nà Sản
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	31
	Trường Tiểu học  Nà Cang
	10
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	

	32
	Trường Tiểu học Nà Ban
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	33
	Trường Tiểu học  Nà Bó
	5
	
	5
	675
	
	
	5
	675
	
	
	
	
	

	34
	Trường Tiểu học Tân Thảo
	7
	
	7
	945
	
	
	7
	945
	
	
	
	
	

	35
	Trường Tiểu học  19/5
	9
	
	9
	1.215
	
	
	9
	1.215
	
	
	
	
	

	36
	Trường Tiểu học  Bình Minh
	2
	
	2
	270
	
	
	2
	270
	
	
	
	
	

	37
	Trường Tiểu học Mường Bằng 1
	4
	
	4
	540
	
	
	
	
	4
	540
	
	
	

	38
	Trường Tiểu học Mường Bằng 2
	5
	
	5
	675
	
	
	
	
	5
	675
	
	
	

	39
	Trường Tiểu học Tà Sa
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	10
	1.350
	
	
	

	40
	Trường Tiểu học Mường Bon
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	41
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 1
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	6
	810
	
	
	

	42
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 2
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	6
	810
	
	
	

	43
	Trường Tiểu học Chiềng Mung 1
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	10
	1.350
	
	
	

	44
	Trường Tiểu học Chiềng Mung 2
	9
	
	9
	1.215
	
	
	
	
	9
	1.215
	
	
	

	45
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	6
	810
	
	
	

	46
	Trường Tiểu học Chiềng Ban
	6
	
	6
	810
	
	
	
	
	6
	810
	
	
	

	47
	Trường Tiểu học Chiềng Mai
	4
	
	4
	540
	
	
	
	
	4
	540
	
	
	

	48
	Trường Tiểu học Chiềng Lương 1
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	49
	Trường Tiểu học Chiềng Lương 2
	5
	
	5
	675
	
	
	
	
	5
	675
	
	
	

	50
	Trường Tiểu học Chiềng Lương 3
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	51
	Trường Tiểu học Chiềng Chăn 1
	5
	
	5
	675
	
	
	
	
	5
	675
	
	
	

	52
	Trường Tiểu học Chiềng Chăn 2
	9
	
	9
	1.215
	
	
	9
	1.215
	
	
	
	
	

	53
	Trường Tiểu học  Tà Hộc 1
	3
	
	3
	405
	
	
	3
	405
	
	
	
	
	

	54
	Trường Tiểu học  Tà Hộc 2
	2
	
	2
	270
	
	
	2
	270
	
	
	
	
	

	55
	Trường Tiểu học Chiềng Dong
	4
	
	4
	540
	
	
	4
	540
	
	
	
	
	

	56
	Trường Tiểu học  Chiềng Ve
	10
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	

	57
	Trường Tiểu hoc Chiềng Kheo
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	58
	Trường Tiểu học Mường Chanh
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	59
	Trường Tiểu học Nà Ớt
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	10
	1.350
	

	60
	Trường Tiểu học Phiêng Cằm 1
	9
	
	9
	1.215
	
	
	
	
	
	
	9
	1.215
	

	61
	Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	10
	1.350
	

	62
	Trường Tiểu học Phiêng Pằn 2
	16
	
	16
	2.160
	
	
	
	
	10
	1.350
	6
	810
	

	63
	Trường Tiểu học Phiêng Pằn 3
	13
	
	13
	1.755
	
	
	
	
	8
	1.080
	5
	675
	

	64
	Trường Tiểu học Chiềng Nơi 1
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	
	
	8
	1.080
	

	65
	Trường Tiểu học Chiềng Nơi 2
	10
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	
	
	10
	1.350
	

	66
	Trường THCS Tô Hiệu
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	67
	Trường THCS Bình Minh
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	8
	900
	

	68
	Trường THCS Chiềng Chung
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	69
	Trường THCS  Nà Bó
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	70
	Trường THCS Mường Bon
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	71
	Trường THCS Chiềng Sung
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	72
	Trường THCS Chiềng Mai
	7
	
	7
	1.050
	
	
	
	
	
	
	6
	900
	

	73
	Trường THCS  Chiềng Lương
	6
	
	6
	900
	
	
	
	
	
	
	7
	1.050
	

	74
	Trường THCS Phiêng Cằm
	2
	
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	2
	300
	

	75
	 Trung tâm GDTX
	10
	
	10
	1.700
	
	
	
	
	10
	1.700
	
	
	

	76
	Trường THPT Cò Nòi
	4
	
	4
	680
	4
	680
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Trường THPT Mai Sơn
	8
	
	8
	1.360
	8
	1.360
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	6
	
	6
	1.020
	6
	1.020
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Trường Mầm non Tô  Hiệu
	10
	
	10
	1.600
	
	
	
	
	10
	1.600
	
	
	

	X
	Huyện Bắc Yên
	270
	0
	270
	38.565
	76
	11.235
	88
	12.410
	83
	11.520
	23
	3.400
	

	1
	Trường MN Hoa Ban - Thị trấn
	2
	
	2
	320
	
	
	2
	320
	
	
	
	
	

	2
	Trường Tiểu học Thị trấn
	8
	
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	

	3
	Trường THCS Thị trấn
	4
	
	4
	600
	
	
	4
	600
	
	
	
	
	

	4
	Trường TTGDTX
	9
	
	9
	1.530
	9
	1.530
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường MN Ban Mai Phiêng Ban
	9
	
	9
	1.440
	9
	1.440
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường Tiểu học Phiêng Ban I
	17
	
	17
	2.295
	5
	675
	
	
	12
	1.620
	
	
	

	7
	Trường Tiểu học Phiêng Ban II
	3
	
	3
	405
	3
	405
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường Tiểu học Hồng Ngài
	16
	
	16
	2.160
	8
	1.080
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	9
	Trường Mầm non Song Pe
	2
	
	2
	320
	2
	320
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường Tiểu học Song Pe
	26
	
	26
	3.510
	8
	1.080
	8
	1.080
	10
	1.350
	
	
	

	11
	Trường MN Hoạ My Mường Khoa
	10
	
	10
	1.600
	
	
	10
	1.600
	
	
	
	
	

	12
	Trường Tiểu học Mường Khoa
	13
	
	13
	1.755
	
	
	13
	1.755
	
	
	
	
	

	13
	Trường THCS Mường Khoa
	1
	
	1
	150
	
	
	1
	150
	
	
	
	
	

	14
	Trường MN Ánh Sao Tạ Khoa
	5
	
	5
	800
	
	
	5
	800
	
	
	
	
	

	15
	Trường Tiểu học Tạ Khoa
	14
	
	14
	1.890
	
	
	8
	1.080
	6
	810
	
	
	

	16
	Trường Tiểu học Phiêng Côn
	14
	
	14
	1.890
	
	
	8
	1.080
	6
	810
	
	
	

	17
	Trường Tiểu học Chiềng Sại
	11
	
	11
	1.485
	
	
	11
	1.485
	
	
	
	
	

	18
	Trường THCS Chiềng Sại
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	19
	Trường Tiểu học Chim Vàn
	16
	
	16
	2.160
	
	
	8
	1.080
	8
	1.080
	
	
	

	20
	Trường THCS Chim Vàn
	0
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường Tiểu học Pắc Ngà
	17
	
	17
	2.295
	5
	675
	
	
	12
	1.620
	
	
	

	22
	Trường Mầm non Tà Xùa
	7
	
	7
	1.120
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trường PTCS Tà Xùa
	22
	
	22
	3.300
	10
	1.500
	
	
	12
	1.800
	
	
	

	24
	Trường MN Làng Chếu
	7
	
	7
	1.120
	
	
	
	
	
	
	7
	1.120
	

	25
	Trường Tiểu học Làng Chếu
	14
	
	14
	1.890
	6
	810
	
	
	
	
	8
	1.080
	

	26
	Trường PTCS Xím Vàng
	12
	
	12
	1.800
	4
	600
	
	
	
	
	8
	1.200
	

	27
	Trường PTCS Hang Trú
	9
	
	9
	1.350
	
	
	
	
	9
	1.350
	
	0
	

	XI
	Thị xã
	287
	0
	287
	42.440
	80
	12.220
	88
	12.850
	61
	9.105
	58
	8.265
	

	1
	Trường MN Tô Hiệu
	5
	
	5
	800
	
	
	5
	800
	
	
	
	
	

	2
	Trường MN Chiềng An
	6
	
	6
	960
	
	
	6
	960
	
	
	
	
	

	3
	Trường MN Chiềng Cơi
	9
	
	9
	1.440
	
	
	9
	1.440
	
	
	
	
	

	4
	Trường MN Chiềng Cọ
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường MN Chiềng Sinh
	6
	
	6
	960
	6
	960
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường MN Bế Văn Đàn
	15
	
	15
	2.400
	10
	1.600
	5
	800
	
	
	
	
	

	7
	Trường MN Chiềng Lề
	8
	
	8
	1.280
	
	0
	
	
	8
	1.280
	
	
	

	8
	Trường MN Chiềng Xôm
	17
	
	17
	2.720
	5
	800
	
	
	12
	1.920
	
	
	

	9
	Trường MN Chiềng Đen
	4
	
	4
	640
	4
	640
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường MN Hoa  Hồng
	9
	
	9
	1.440
	9
	1.440
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường MN Quyết Thắng
	3
	
	3
	480
	3
	480
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường MN Hua La
	9
	
	9
	1.440
	9
	1.440
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường MN Sao Mai
	18
	
	18
	2.880
	
	
	8
	1.280
	10
	1.600
	
	
	

	14
	Trường TH Chiềng Cọ
	10
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	
	
	
	
	

	15
	Trường TH Chiềng Sinh
	4
	
	4
	540
	
	
	4
	540
	
	
	
	
	

	16
	Trường TH Chiềng Xôm
	15
	
	15
	2.025
	
	
	15
	2.025
	
	
	
	
	

	17
	Trường TH Tô Hiệu
	12
	
	12
	1.620
	12
	1.620
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường TH Quyết Tâm
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	8
	1.080
	
	
	

	19
	Trường TH Lê Văn Tám
	20
	
	20
	2.700
	
	
	10
	1.350
	
	
	10
	1.350
	

	20
	Trường TH Hua La
	5
	
	5
	675
	
	
	
	
	5
	675
	
	
	

	21
	Trường TH Chu Văn Thịnh
	21
	
	21
	2.835
	
	
	
	
	10
	1.350
	11
	1.485
	

	22
	Trường TH Chiềng Ngần
	3
	
	3
	405
	3
	405
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trường TH Quyết Thắng
	5
	
	5
	675
	5
	675
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trường TH Lò Văn Giá
	8
	
	8
	1.080
	
	
	
	
	
	
	8
	1.080
	

	25
	Trường TH Chiềng Đen
	3
	
	3
	405
	
	
	3
	405
	
	
	
	
	

	26
	Trường THCS Chiềng Sinh
	2
	
	2
	300
	
	
	2
	300
	
	
	
	
	

	27
	Trường THCS Quyết Tâm
	16
	
	16
	2.400
	8
	1.200
	8
	1.200
	
	
	
	
	

	28
	Trường THCS Chiềng Cơi
	16
	
	16
	2.400
	
	
	8
	1.200
	
	
	8
	1.200
	

	29
	Trường THCS Tô Hiệu
	8
	
	8
	1.200
	
	
	
	
	
	
	8
	1.200
	

	30
	Trường THCS Chiềng Ngần A
	13
	
	13
	1.950
	
	
	
	
	
	
	13
	1.950
	

	31
	Trường THCS Chiềng Xôm
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	32
	Trường THCS Chiềng Đen
	4
	
	4
	600
	
	
	
	
	4
	600
	
	
	

	
	Dự kiến tổng kinh phí: 492.905 triệu đồng, bình quân 146,2 triệu đồng/ phòng học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	           Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                      -  Mầm non 160 triệu đồng/ phòng học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                           -  Mầm non 160 triệu đồng/ phòng học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                           -  Tiểu học 135 triệu đồng/ phòng học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                           -  THCS 150 triệu đồng/ phòng học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                           -  THPT 170 triệu đồng/ phòng học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
           TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số  07

	KẾ HOẠCH CHI TIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC THAY THẾ PHÒNG HỌC XUỐNG CẤP

	VÀ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC MỚI DO TĂNG THÊM TRƯỜNG, LỚP ĐẾN NĂM 2010

	 (Kèm theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên trường
	Tổng số phòng
	Kinh phí
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	Phòng
	Kinh phí
	Phòng
	Kinh phí
	Phòng
	Kinh phí
	Phòng
	Kinh phí

	 
	Tổng số
	1.690
	262.295
	150
	24.760
	300
	47.330
	500
	76.940
	740
	113.265

	A
	Phòng học xuống cấp cần xây dựng thay thế
	858
	128.455
	50
	8.360
	150
	22.870
	250
	37.070
	408
	60.155

	I
	Thị xã 
	265
	40.000
	14
	2.240
	57
	8.470
	54
	8.640
	140
	20.650

	1
	Trường  mầm non Tô Hiệu - Thị xã
	14
	2.240
	14
	2.240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường tiểu học Chiềng Xôm - Thị xã
	12
	1.620
	 
	 
	12
	1.620
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Quyết Tâm - Thị xã
	15
	2.250
	 
	 
	15
	2.250
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non Chiềng Sinh - Thị xã 
	12
	1.920
	 
	 
	12
	1.920
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường mầm non Bế Văn Đàn - Thị xã
	10
	1.600
	 
	 
	10
	1.600
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường tiểu học Quyết Tâm - Thị xã
	8
	1.080
	 
	 
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường mầm non Chiềng An - Thị xã
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	4
	640
	 
	 

	8
	Trường mầm non Chiềng Cơi - Thị xã
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	4
	640
	 
	 

	9
	Trường mầm non Chiềng Cọ - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	10
	Trường mầm non Chiềng Xôm - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	11
	Trường mầm non Chiềng Ngần - Thị xã
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	4
	640
	 
	 

	12
	Trường mầm non Chiềng Đen - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	13
	Trường mầm non  Quyết Thắng - Thị xã
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	4
	640
	 
	 

	14
	Trường mầm non Hua La - Thị xã
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280
	 
	 

	15
	Trường mầm non Chiềng Cọ - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	16
	Trường mầm non Chiềng Sinh - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	17
	Trường mầm non Chiềng An - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	18
	Trường mầm non Chiềng Cơi - Thị xã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	19
	Trường mầm non Chiềng  Cọ - Thị xã
	10
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1.600

	20
	Trường mầm non Sao Mai Chiềng Ngần - Thị xã
	9
	1.440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	1.440

	21
	Trường tiểu học Lê Văn Tám - Thị xã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	22
	Trường tiểu học  Chu Văn Thịnh - Thị xã
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080

	23
	Trường tiểu học Chiềng Ngần - Thị xã
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080

	24
	Trường tiểu học Chiềng Đen - Thị xã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	25
	Trường THCS Chiềng Cọ - Thị xã
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	26
	Trường THCS Tô Hiệu - Thị xã
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	27
	Trường  THCS Chiềng Đen - Thị xã
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	28
	Trường  THCS Chiềng Xôm - Thị xã
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	29
	Trường  THCS Chiềng Sinh - Thị xã
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	30
	Trường  THCS Lê Quý Đôn - Thị xã
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	31
	Trường tiểu học Hua La - Thị xã
	10
	1.350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1.350

	32
	Trường tiểu học Chiềng Đen - Thị xã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	33
	Trường  THCS  Lê Lợi Chiềng Ngần - Thị xã
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500

	34
	Trường  THCS Chiềng An - Thị xã
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	35
	Trường  THCS Chiềng Ngần - Thị xã
	7
	1.050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.050

	II
	Mai Sơn
	62
	9.840
	16
	2.720
	0
	0
	20
	3.120
	26
	4.000

	1
	Trường THPT Mai Sơn
	16
	2.720
	16
	2.720
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường tiểu học chiềng Nơi 2 - Mai Sơn
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080
	 
	 

	3
	Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn
	12
	2.040
	 
	 
	 
	 
	12
	2.040
	 
	 

	4
	Trường THCS Mường Bon - Mai Sơn
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	5
	Trường THCS Chu Văn Thịnh - Mai Sơn
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	6
	Trường  mầm non Mường Bằng - Mai Sơn
	10
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1.600

	III
	Yên Châu
	112
	16.790
	0
	0
	12
	2.040
	46
	6.760
	54
	7.990

	1
	Trung tâm GDTX huyện Yên Châu
	12
	2.040
	 
	 
	12
	2.040
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Hương Xoài - Yên Châu
	10
	1.600
	 
	 
	 
	 
	10
	1.600
	 
	 

	3
	Trường tiểu học Chiềng Hặc - Yên Châu
	12
	1.620
	 
	 
	 
	 
	12
	1.620
	 
	 

	4
	Trường tiểu học Yên Sơn - Yên Châu
	12
	1.620
	 
	 
	 
	 
	12
	1.620
	 
	 

	5
	Trường  mầm non Bình Minh - Yên Châu
	12
	1.920
	 
	 
	 
	 
	12
	1.920
	 
	 

	6
	Trường tiểu học Tà Làng - Yên Châu
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080

	7
	Trường mầm non Hoa Ban - Yên Châu
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	8
	Trường mầm non Hoa Huệ - Yên Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	9
	Trường mầm non Sơn Ca - Yên Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	10
	Trường mầm non Hoa Đào - Yên Châu
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	11
	Trường tiểu học Liên Chung - Yên Châu
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080

	12
	Trường tiểu học Chiềng Tương - Yên Châu
	10
	1.350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1.350

	IV
	Mộc Châu
	84
	13.040
	20
	3.400
	8
	1.360
	28
	3.930
	28
	4.350

	1
	Trường THPT Thảo Nguyên
	20
	3.400
	20
	3.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm GDTX huyện Mộc Châu
	8
	1.360
	 
	 
	8
	1.360
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường tiểu học Đông Sang - Mộc Châu
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	4
	Trường tiểu học  Chiềng Hắc - Mộc Châu
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	5
	Trường tiểu học Song Khủa - Mộc Châu
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	6
	Trường PTCS Tân Hợp  - Mộc Châu
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500
	 
	 

	7
	Trường tiểu học Ta Liết - Mộc Châu
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	8
	Trường THCS Mộc Lỵ - Mộc Châu
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500

	9
	Trường THPT Mộc Hạ
	12
	2.040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	2.040

	V
	Phù Yên
	96
	13.890
	0
	0
	20
	2.990
	48
	6.690
	28
	4.210

	1
	Trường Tiểu học Huy Hạ - Phù Yên
	6
	810
	 
	 
	6
	810
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Thị trấn Phù Yên - Phù Yên
	8
	1.280
	 
	 
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Mường Thải - Phù Yên
	6
	900
	 
	 
	6
	900
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường tiểu học Thị Trấn - Phù Yên
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	5
	Trường tiểu học  Huy Tân - Phù Yên
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080
	 
	 

	6
	Trường tiểu học Huy Thượng - Phù Yên
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	7
	Trường tiểu học Quang Huy - Phù Yên
	8
	1.080
	 
	 
	 
	 
	8
	1.080
	 
	 

	8
	Trường PTCS Tường Hạ - Phù Yên
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	6
	900
	 
	 

	9
	Trường tiểu học Tường Phù - Phù Yên
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	10
	Trường PTCS Tường Thượng 2 - Phù Yên
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200
	 
	 

	11
	Trường THCS Gia Phù - Phù Yên
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	12
	Trường THCS Quang Huy - Phù Yên
	4
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	600

	13
	Trường mầm non Huy Thượng - Phù Yên
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	640

	14
	Trường PTCS Tường Tiến - Phù Yên
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	15
	Trường PTCS Tường Phong - Phù Yên
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	16
	Trường tiểu học Mường Do  - Phù Yên
	2
	270
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	270

	VI
	Bắc Yên
	65
	9.555
	0
	0
	18
	2.850
	12
	1.770
	35
	4.935

	1
	Trường tiểu học Song Pe - Bắc Yên
	6
	810
	 
	 
	6
	810
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên
	12
	2.040
	 
	 
	12
	2.040
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường tiểu học Pắc Ngà - Bắc Yên
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	4
	Trường mầm non Phiêng Ban - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	5
	Trường tiểu học Thị trấn Bắc Yên
	4
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	540

	6
	Trường THCS Thị trấn Bắc Yên
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	7
	Trường tiểu học Tạ Khoa -  Bắc Yên
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	8
	Trường  PTCS Tà Xùa -  Bắc Yên
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	9
	Trường tiểu học Làng Chếu -  Bắc Yên
	5
	675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	675

	10
	Trường tiểu học  Chiềng Sại -  Bắc Yên
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	VII
	Thuận Châu
	40
	5.790
	0
	0
	11
	1.605
	0
	0
	29
	4.185

	1
	Trường THCS Tông Lệnh - Thuận Châu
	8
	1.200
	 
	 
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường tiểu học Chiềng Ly- Thuận Châu
	3
	405
	 
	 
	3
	405
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Bình Thuận - Thuận Châu
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	4
	Trường THCS  Chiềng Pha - Thuận Châu
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	5
	Trường THCS Thị trấn Thuận Châu
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	6
	Trường tiểu học Thị trấn Thuận Châu
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	7
	Trường  tiểu học Chiềng Pha - Thuận Châu
	5
	675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	675

	VIII
	Mường La
	48
	7.200
	0
	0
	0
	0
	16
	2.400
	32
	4.800

	1
	Trường PTCS Chiềng San - Mường La
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	6
	900
	 
	 

	2
	Trường THCS Lê Quý Đôn - Mường La
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	6
	900
	 
	 

	3
	Trường PTCS Chiềng Hoa - Mường La
	4
	600
	 
	 
	 
	 
	4
	600
	 
	 

	4
	Trường PTCS Pi Toong - Mường La
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	5
	Trường PTCS Chiềng Hoa - Mường La
	4
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	600

	6
	Trường  mầm non Chiềng Hoa - Mường La
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	7
	Trường PTCS Chiềng Công - Mường La
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	8
	Trường  tiểu học Ít Ong - Mường La
	4
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	540

	9
	Trường PTCS  Ngọc Chiến - Mường La
	6
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	900

	IX
	Sông Mã
	70
	9.790
	0
	0
	18
	2.595
	16
	2.160
	36
	5.035

	1
	Trường tiểu học Đứa Mòn - Sông Mã
	6
	810
	 
	 
	6
	810
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường tiểu học Hồng Khương - Sông Mã
	3
	405
	 
	 
	3
	405
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Nậm Ty - Sông Mã
	6
	900
	 
	 
	6
	900
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non Sao Mai Nà Nghịu - Sông Mã
	3
	480
	 
	 
	3
	480
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường tiểu học Thị Trấn - Sông Mã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	6
	Trường tiểu học Mường Lầm - Sông Mã
	4
	540
	 
	 
	 
	 
	4
	540
	 
	 

	7
	Trường tiểu học Phiêng Pe - Sông Mã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	6
	810
	 
	 

	8
	Trường mầm non Thị trấn Sông Mã
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	640

	9
	Trường  tiểu học Nậm Ty -  Sông Mã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	10
	Trường  tiểu học Chiềng En -  Sông Mã
	5
	675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	675

	11
	Trường PTCS  Pú Bẩu -  Sông Mã
	5
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	750

	12
	Trường  tiểu học  Bó Sinh -  Sông Mã
	4
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	540

	13
	Trường  tiểu học Chiềng Khoong -  Sông Mã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	14
	Trường  tiểu học Hương Nghịu -  Sông Mã
	6
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	810

	X
	Sốp Cộp
	16
	2.560
	0
	0
	6
	960
	10
	1.600
	0
	0

	1
	Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ - Sốp Cộp
	2
	320
	 
	 
	2
	320
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Hoạ Mi - Sốp Cộp
	4
	640
	 
	 
	4
	640
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Ban Mai - Sốp Cộp
	3
	480
	 
	 
	 
	 
	3
	480
	 
	 

	4
	Trường mầm non  Mường Và - Sốp Cộp
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	4
	640
	 
	 

	5
	Trường mầm non Hoa Đào - Sốp Cộp
	3
	480
	 
	 
	 
	 
	3
	480
	 
	 

	B
	Phòng học xây mới do tăng thêm trường, lớp
	832
	133.840
	100
	16.400
	150
	24.460
	250
	39.870
	332
	53.110

	I
	Thị xã 
	16
	2.720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	2.720

	1
	Trường THPT Nguyễn Du - Thị xã
	16
	2.720
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	2.720

	II
	Mai Sơn
	104
	17.160
	16
	2.660
	12
	1.920
	39
	6.510
	37
	6.070

	1
	Trường THPT  Chu Văn Thịnh - Mai Sơn
	10
	1.700
	10
	1.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Phiêng Cằm - Mai Sơn
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Nà Ớt - Mai Sơn
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non Chiềng Bằng- Mai Sơn
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường THPT cụm xã Phiêng Cằm - Mai Sơn
	12
	2.040
	 
	 
	 
	 
	12
	2.040
	 
	 

	6
	Trường THPT  Cò Nòi - Mai Sơn
	15
	2.550
	 
	 
	 
	 
	15
	2.550
	 
	 

	7
	Trường mầm non Phiêng Pằn - Mai Sơn
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	8
	Trường mầm non Mường Tranh - Mai Sơn
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	9
	Trường THPT cụm xã Tà Hộc - Mai Sơn
	15
	2.550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	2.550

	10
	Trường mầm non Chiềng Ve - Mai Sơn
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	11
	Trường mầm non Chiềng Lương - Mai Sơn
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	12
	Trường mầm non Chiềng Chung - Mai Sơn
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	III
	Yên Châu
	46
	7.360
	6
	960
	0
	0
	12
	1.920
	28
	4.480

	1
	Trường mầm non Chiềng Tương - Yên Châu
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Mường Lựm - Yên Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	3
	Trường mầm non Chiềng Khoi - Yên Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	4
	Trường mầm non Chiềng Tương - Yên Châu
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	5
	Trường mầm non Yên Sơn - Yên Châu
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	6
	Trường mầm non Mường Lựm - Yên Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	7
	Trường mầm non Sặp Vạt - Yên Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	IV
	Mộc Châu
	83
	13.440
	6
	960
	28
	4.640
	12
	1.920
	37
	5.920

	1
	Trường mầm non Chiềng Khừa - Mộc Châu
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường THPT trung tâm huyện mới Mộc Châu
	16
	2.720
	 
	 
	16
	2.720
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Xuân Nha - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non  Quang Minh - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường mầm non Song Khủa  - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	6
	Trường mầm non Suối Bàng  - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	7
	Trường mầm non Chiềng Ve - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	8
	Trường mầm non Chiềng Khừa - Mộc Châu
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	9
	Trường mầm non Lóng Sập - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	10
	Trường mầm non Suối Bàng - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	11
	Trường mầm non Liên Hoà - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	12
	Trường mầm non Tân Hợp - Mộc Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	V
	Phù Yên
	100
	16.150
	21
	3.510
	17
	2.720
	19
	3.040
	43
	6.880

	1
	Trường THPT Tân Lang - Phù Yên
	15
	2.550
	15
	2.550
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Đá Đỏ - Phù Yên
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Suối Bau - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non  Suối Tọ - Phù Yên
	5
	800
	 
	 
	5
	800
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường mầm non  Mường Lang- Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường mầm non Sập Sa - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	7
	Trường mầm non Mường Thải - Phù Yên
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120
	 
	 

	8
	Trường mầm non Kim Bon - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	9
	Trường mầm non Mường Lang - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	10
	Trường mầm non Mường Do - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	11
	Trường mầm non Nam Phong - Phù Yên
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	12
	Trường mầm non Đá Đỏ - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	13
	Trường mầm non  Bắc Phong - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	14
	Trường mầm non Kim Bon - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	15
	Trường mầm non Mường Bang - Phù Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	VI
	Bắc Yên
	95
	15.350
	6
	960
	27
	4.470
	20
	3.200
	42
	6.720

	1
	Trường mầm non Tà Xùa - Bắc Yên
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường THPT Mường Khoa - Bắc Yên
	15
	2.550
	 
	 
	15
	2.550
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non  Phiêng Côn - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non  Chiềng Sại - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường mầm non Tà Xùa - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	6
	Trường mầm non Chim Vàn - Bắc Yên
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280
	 
	 

	7
	Trường mầm non Hồng Ngài - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	8
	Trường mầm non Tạ Khoa - Bắc Yên
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	9
	Trường mầm non Mường Khoa - Bắc Yên
	8
	1.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.280

	10
	Trường mầm non  Hang Chú - Bắc Yên
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	11
	Trường mầm non Hồng Ngài - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	12
	Trường mầm non  Xím Vàng - Bắc Yên
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	13
	Trường mầm non  Song Pe - Bắc Yên
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	VII
	Thuận Châu
	80
	12.800
	6
	960
	12
	1.920
	25
	4.000
	37
	5.920

	1
	Trường mầm non Co Toòng - Thuận Châu
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non É Tòng - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Tông Cọ - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non Mường Bám - Thuận Châu 
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120
	 
	 

	5
	Trường mầm non  Loong Hẹ - Thuận Châu 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	6
	Trường mầm non Bó Mười - Thuận Châu 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	7
	Trường mầm non Chiềng Ngàm - Thuận Châu 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	8
	Trường mầm non Bản Lầm - Thuận Châu
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	9
	Trường mầm non Mường Khiêng - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	10
	Trường mầm non Nậm Lầu - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	11
	Trường mầm non Mường É - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	12
	Trường mầm non Pá Lông - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	13
	Trường mầm non Loong Lay - Thuận Châu
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	VIII
	Mường La
	109
	17.040
	6
	960
	12
	1.920
	56
	8.640
	35
	5.520

	1
	Trường mầm non Chiềng Công - Mường La
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường mầm non Chiềng Ân - Mường La
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Hua Trai - Mường La 
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non Chiềng Hoa - Mường La 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	5
	Trường mầm non Nậm Păm - Mường La 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	6
	Trường mầm non Nậm Giôn - Mường La 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	7
	Trường mầm non Chiềng Ân - Mường La 
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	8
	Trường THCS Chiềng Muôn - Mường La
	12
	1.800
	 
	 
	 
	 
	12
	1.800
	 
	 

	9
	Trường THCS Chiềng  Công - Mường La
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500
	 
	 

	10
	Trường THCS Chiềng Ân - Mường La
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500
	 
	 

	11
	Trường mầm non Ngọc Chiến - Mường La
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	12
	Trường mầm non Chiềng Hoa - Mường La
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	13
	Trường mầm non Chiềng San - Mường La
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	14
	Trường mầm non Mường Chùm - Mường La
	7
	1.120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1.120

	15
	Trường THCS Chiềng Ân - Mường La
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	IX
	Quỳnh Nhai
	24
	3.960
	6
	960
	0
	0
	18
	3.000
	0
	0

	1
	Trường mầm non Mường Giàng - Quỳnh Nhai
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai
	12
	2.040
	 
	 
	 
	 
	12
	2.040
	 
	 

	3
	Trường mầm non Chiềng Khoang
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	X
	Sông Mã
	136
	21.470
	27
	4.470
	12
	1.920
	49
	7.640
	48
	7.440

	1
	Trường THPT Mường Lầm - Sông Mã
	15
	2.550
	15
	2.550
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường mầm non Chiềng Sơ - Sông Mã
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường mầm non Chiềng En - Sông Mã
	6
	960
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường mầm non Pú Bẩu - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường mầm non  Mường Lầm - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	6
	960
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường mầm non Bó Sinh - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	8
	Trường mầm non Đứa Mòn - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	9
	Trường mầm non Chiềng Phung - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	10
	Trường mầm non Nậm Ty - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	6
	960
	 
	 

	11
	Trường  THCS Bó Sinh - Sông Mã
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500
	 
	 

	12
	Trường THCS Bú Bẩu - Sông Mã
	10
	1.500
	 
	 
	 
	 
	10
	1.500
	 
	 

	13
	Trường mầm non Huổi Một - Sông Mã
	5
	800
	 
	 
	 
	 
	5
	800
	 
	 

	14
	Trường mầm non Chiềng En - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	15
	Trường mầm non Nậm Mằn - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	16
	Trường mầm non Mường Hung - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	17
	Trường mầm non Mường Sai - Sông Mã
	6
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	960

	18
	Trường  THCS Chiềng Sơ  - Sông Mã
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	19
	Trường  THCS Huổi Một  - Sông Mã
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	20
	Trường  THCS Nà Nghịu  - Sông Mã
	8
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1.200

	XI
	Sốp Cộp
	39
	6.390
	0
	0
	30
	4.950
	0
	0
	9
	1.440

	3
	Trường THPT Púng Bánh - Sốp Cộp
	15
	2.550
	 
	 
	15
	2.550
	 
	 
	 
	 

	19
	Trường mầm non Sam Kha - Sốp Cộp
	5
	800
	 
	 
	5
	800
	 
	 
	 
	 

	20
	Trường mầm non Mường Lèo - Sốp Cộp
	5
	800
	 
	 
	5
	800
	 
	 
	 
	 

	21
	Trường mầm non Mường Lạn - Sốp Cộp
	5
	800
	 
	 
	5
	800
	 
	 
	 
	 

	47
	Trường mầm non Mường Lạn - Sốp Cộp
	5
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	800

	48
	Trường mầm non Mường Lèo - Sốp Cộp
	4
	640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
           TỈNH SƠN LA
	Biểu số 08

	KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỌC SINH ĐẾN NĂM 2010
 (Kèm theo Nghị quyết số  130 /NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La )


	STT
	Cấp học
	Năm 2005
	Năm 2010
	Tăng thêm vào năm 2010
	Tỷ lệ % tăng thêm vào năm 2010

	
	
	Số trường
	Số lớp
	Số
 học sinh
	Số trường
	Số lớp
	Số
 học sinh
	Số trường
	Số lớp
	Số 
học sinh
	Tỷ lệ % tăng trường
	Tỷ lệ % tăng lớp
	Tỷ lệ % tăng học sinh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cộng
	655
	12.152
	286.585
	768
	12.606
	312.710
	113
	454
	26.125
	       0,72    
	      0,65    
	     0,65    

	1
	Mầm non
	168
	2.524
	44.060
	212
	3.220
	53.290
	44
	696
	9.230
	26%
	28%
	21%

	2
	Tiểu học
	219
	6.254
	121.438
	273
	5.600
	116.370
	54
	-654
	-5.068
	25%
	-10%
	-4%

	3
	THCS
	228
	2.552
	83.057
	236
	2.580
	90.000
	8
	28
	6.943
	4%
	1%
	8%

	4
	THPT, BTTHPT
	40
	822
	38.030
	47
	1.206
	53.050
	7
	384
	15.020
	18%
	47%
	39%


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
           TỈNH SƠN LA
	
	
	
	               Biểu số 09

	DỰ BÁO HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN XÂY DỰNG KCH ĐẾN NĂM 2010

	 (Kèm theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006  của  HĐND tỉnh Sơn La )

	TT
	Nguồn vốn
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Cộng
	1.131.305
	180.757
	186.036
	220.282
	251.256
	287.974

	1
	Vốn Chương trình kiên cố hoá 
	475.089
	147.307
	46.000
	58.782
	49.000
	174.000

	2
	Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục - đào tạo
	170.667
	 
	35.640
	38.000
	50.000
	47.027

	3
	Vốn Chương trình Dự án trẻ khó khăn
	224.046
	33.450
	45.596
	60.000
	85.000
	 

	4
	Vốn Chương trình tái định cư thuỷ điện Sơn La
	144.703
	 
	32.000
	38.500
	38.256
	35.947

	5
	Vốn Chương trình 135
	40.000
	 
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	6
	Vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh
	54.000
	 
	12.000
	12.000
	15.000
	15.000

	7
	Vốn huy động của các thành phần kinh tế và nhân dân đóng góp
	22.800
	 
	4.800
	3.000
	4.000
	6.000

	DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG CHIA THEO NỘI DUNG ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 1010

	TT
	Nguồn vốn
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Cộng
	1.131.305
	180.757
	186.036
	227.282
	251.256
	285.974

	1
	Kinh phí xây dựng phòng học
	961.937
	180.757
	172.680
	192.520
	200.435
	215.545

	2
	Kinh phí xây dựng phòng học bộ môn, tường rào
	169.368
	
	 13.356
	  34.762
	  50.821
	  70.429
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